
1 Đinh Văn Mau 1965
Xã Tường Hạ, huyện Phù Yên,

tỉnh Sơn La

Bản Dằn, xã Tường Hạ, huyện

Phù Yên, tỉnh Sơn La
11/7/2022               14.900.000 

2 Đinh Văn Àng 1961
Xã Tường Thượng, huyện Phù Yên,

tỉnh Sơn La

Bản Chượp, xã Tường Thượng, huyện

Phù Yên, tỉnh Sơn La
01/8/2022               14.900.000 

3 Quách Công Ngọc 1959
Xã Mường Sang, huyện Mộc Châu,

tỉnh Sơn La

Bản Nà Bó 1, xã mường Sang, huyện

Mộc Châu, tỉnh Sơn La
22/3/2022               14.900.000 

4 Lường Văn Thật 1958
Xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên,

tỉnh Sơn La

Bản Chẹn, xã Mường Khoa, huyện

 Bắc Yên, tỉnh Sơn La
02/8/2022               14.900.000 

5 Lò Văn Thiện 1969
Xã Tạ Bú, huyện Mường La,

tỉnh Sơn La

Bản Tạ Búng, xã Tạ Bú, huyện

Mường La, tỉnh Sơn La
27/4/2022               14.900.000 

6 Lò Văn Sang 1959
Xã Chiềng San, huyện Mường La,

tỉnh Sơn La

Bản Pá Chiến, xã Chiềng San, huyện

Mường La, tỉnh Sơn La
12/12/2021               14.900.000 

7 Đinh Thành Tưởng 1954
Xã Chim Vàn, huyện Bắc Yên,

tỉnh Sơn La

Tiểu khu 2, thị trấn Bắc Yên, huyện 

Bắc Yên, tỉnh Sơn La
23/7/2022               14.900.000 

8 Nguyễn Văn Quang 1966
Xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng,

Thành phố Hà Nội

Bản Tân Lập, xã Chiềng Khương,

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
25/6/2022               14.900.000 

9 Lường Văn Hùng 1965
Xã Bó Sinh, huyện Sông Mã,

tỉnh Sơn La

Bản Bằng Mồn, xã Bó Sinh, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La
08/7/2022               14.900.000 

134.100.000      

Mức hưởng

(VNĐ)

DANH SÁCH 

Đối tượng đề nghị chế độ mai táng phí

Tổng cộng: Chín người

(Tổng số tiền bằng chữ: Một trăm ba mươi tư triệu một trăm nghìn đồng chẵn) 

theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

(Kèm theo tờ trình số:        /TTr-SLĐTBXH ngày       tháng   8   năm 2022  của Sở Lao động-TBXH)

Stt
Họ và tên

Người có công

Năm

sinh
Quê quán

Nơi đăng ký

hộ khẩu thường trú

Ngày, tháng,

năm từ trần
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